
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn Điểm Ghi chú

1 Trần Gia Khánh 12/07/2010 Nam 8A1 LS&ĐL 17.75

2 Trần Quỳnh 07/05/2010 Nam 8A1 LS&ĐL 14.5

3 Nguyễn Như Lâm Sơn 16/02/2010 Nam 8A1 LS&ĐL 12.5

4 Nguyễn Xuân Thành 25/1/2010 Nam 8A3 LS&ĐL 10.25

5 Ngô Thành Tài 26/10/2010 Nam 8A2 LS&ĐL 10.25

6 Tiết Nguyên Khôi 1/5/2010 Nam 8A3 LS&ĐL 10

7 Nguyễn Phương Lan 25/10/2010 Nữ 8A4 LS&ĐL 9.75

8 Nguyễn Minh Anh 11/2/2010 Nữ 8A3 LS&ĐL 8

9 Nguyễn Trần Thanh Lâm 11/12/2010 Nữ 8A2 LS&ĐL 8

10 Trần Định Sơn 21/8/2010 Nam 8A2 LS&ĐL 7

11 Nguyễn Ngọc Mai 07/08/2010 Nữ 8A1 LS&ĐL 6

12 Trần Thùy Linh 25/01/2010 Nữ 8A4 LS&ĐL 5.75

13 Nguyễn  Minh Khuê 01/04/2010 Nữ 8A4 LS&ĐL 3.75

14 Nguyễn Yến Oanh 12/07/2010 Nữ 8A4 LS&ĐL 3

15 Đinh Khánh Vi 15/04/2010 Nữ 8A1 LS&ĐL 2.25
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